
PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TRUNG ƢƠNG BAN HÀNH 

(Từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/9/2025) 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-STP ngày     tháng 10 năm 2025 của Sở Tư pháp) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƢỜNG VỤ QUỐC HỘI (bao gồm 02 văn bản) 

1  Nghị 

quyết 

104/2025/UBTVQH15 Ban hành Quy chế làm việc mẫu của 

Hội đồng nhân dân xã, phường, đặc 

khu 

26/9/2025 26/9/2025 Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

2  Nghị 

quyết 

105/2025/UBTVQH15 Chương trình lập pháp năm 2026 26/9/2025 26/9/2025 Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

NGHỊ ĐỊNH (bao gồm 16 văn bản) 

3  Nghị 

định 

238/2025/NĐ-CP Quy định về chính sách học phí, 

miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo 

03/9/2025 03/9/2025 Chính phủ 

4  Nghị 

định 

239/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư 

03/9/2025 03/9/2025 Chính phủ 

5  Nghị 

định 

240/2025/NĐ-CP Quy định về thành lập, quản lý và sử 

dụng quỹ chính sách, đối ngoại quốc 

03/9/2025 03/9/2025 Chính phủ 



   2 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

phòng 

6  Nghị 

định 

241/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 

27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Pháp lệnh Quản lý thị trường 

10/9/2025 10/9/2025 Chính phủ 

7  Nghị 

định 

242/2025/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi nước ngoài 

10/9/2025 10/9/2025 Chính phủ 

8  Nghị 

định 

243/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của 

luật đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư 

11/9/2025 11/9/2025 Chính phủ 

9  Nghị 

định 

245/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán 

11/9/2025 11/9/2025 Chính phủ 

10  Nghị 

định 

246/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 

năm 2015 của Chính phủ quy định 

đăng ký quốc tịch và đăng ký các 

quyền đối với tàu bay đã được sửa 

15/9/2025 01/11/2025 Chính phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định 

quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng 

11  Nghị 

định 

247/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 

27 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, 

bán, đóng mới tàu biển đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

86/2020/ NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2020 

15/9/2025 30/10/2025 Chính phủ 

12  Nghị 

định 

248/2025/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng của người đại diện chủ 

sở hữu trực tiếp, người đại diện phần 

vốn nhà nước và kiểm soát viên 

trong doanh nghiệp nhà nước 

15/9/2025 15/9/2025 Chính phủ 

13  Nghị 

định 

249/2025/NĐ-CP Quy định cơ chế, chính sách thu hút 

chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số 

19/9/2025 19/9/2025 Chính phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

14  Nghị 

định 

250/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết việc thành lập và 

hoạt động của hội đồng định giá tài 

sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự 

22/9/2025 22/9/2025 Chính phủ 

15  Nghị 

định 

251/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 

30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức 

23/9/2025 23/9/2025 Chính phủ 

16  Nghị 

định 

253/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 

31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

về thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

26/9/2025 26/9/2025 Chính phủ 

17  Nghị 

định 

254/2025/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công 

26/9/2025 26/9/2025 Chính phủ 

18  Nghị 

định 

255/2025/NĐ-CP Xác định các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, có khó khăn đặc thù giai 

đoạn 2026 - 2030 

29/9/2025 15/11/2025 Chính phủ 

NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ (bao gồm 05 văn bản) 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

19  Nghị 

quyết 

05/2025/NQ-CP Về việc triển khai thí điểm thị trường 

tài sản mã hóa tại Việt Nam 

09/9/2025 09/9/2025 Chính phủ 

20  Nghị 

quyết 

06/2025/NQ-CP Tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển 

khai các dự án trong thời gian quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

chưa được phê duyệt điều chỉnh 

12/9/2025 12/9/2025 Chính phủ 

21  Nghị 

quyết 

66.3/2025/NQ-CP Tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển 

khai các dự án trong thời gian quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

chưa được phê duyệt điều chỉnh 

15/9/2025 15/9/2025 Chính phủ 

22  Nghị 

quyết 

66.4/2025/NQ-CP Về việc ban hành các cơ chế, chính 

sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn 

trong triển khai Luật Địa chất và 

Khoáng sản năm 2024 

21/9/2025 21/9/2025 Chính phủ 

23  Nghị 

quyết 

07/2025/NQ-CP Về chính sách, chế độ đối với đối 

tượng chịu sự tác động do thực hiện 

sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành 

chính các cấp theo Kết luận số 183-

KL/TW ngày 01 tháng 8 năm 2025 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

17/9/2025 17/9/2025 Chính phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ (bao gồm 06 văn bản) 

24  Quyết 

định 

31/2025/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều các 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện thủ tục biên phòng điện 

tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc 

phòng quản lý 

02/9/2025 02/9/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 

25  Quyết 

định 

32/2025/QĐ-TTg Về mạng bưu chính phục vụ cơ quan 

đảng, nhà nước 

08/9/2025 01/11/2026 Thủ tướng Chính 

phủ 

26  Quyết 

định 

33/2025/QĐ-TTg Về mạng truyền số liệu chuyên dùng 

phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước 

15/9/2025 15/9/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 

27  Quyết 

định 

34/2025/QĐ-TTg về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 15/9/2025 15/9/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 

28  Quyết 

định 

35/2025/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

quyết định số 39/2021/QĐ-Ttg ngày 

30 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

25/9/2025 25/9/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, 

đã được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều tại Quyết định số 

18/2023/QĐ-Ttg ngày 01 tháng 7 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ 

29  Quyết 

định 

36/2025/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam 

29/9/2025 15/11/2025 Thủ tướng Chính 

phủ 

THÔNG TƢ (bao gồm 46 văn bản) 

30  Thông 

tư 

88/2025/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định về chế độ báo cáo 

áp dụng đối với công ty quản lý quỹ 

đầu tư chứng khoán, văn phòng đại 

diện, chi nhánh công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ nước 

ngoài tại Việt Nam 

03/9/2025 20/10/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

31  Thông 

tư 

98/2025/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế đối với các đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc 

03/9/2025 16/10/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

phòng 

32  Thông 

tư 

48/2025/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2009/TT-BCT ngày 

28 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương xác nhận hạn 

ngạch thuế quan đối với mật ong tự 

nhiên nhập khẩu vào nhật bản theo 

hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về 

đối tác kinh tế 

03/9/2025 03/9/2025 Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 

33  Thông 

tư 

99/2025/TT-BQP Quy định về quản lý, sử dụng đất 

quốc phòng kết hợp với hoạt động 

lao động sản xuất, xây dựng kinh tế 

03/9/2025 03/9/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

34  Thông 

tư 

17/2025/TT-BKHCN Quy định yêu cầu kỹ thuật phục vụ 

liên thông với trung tâm chứng thực 

điện tử quốc gia 

05/9/2025 05/9/2025 Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

35  Thông 

tư 

02/2025/TT-VPCP Hướng dẫn thực hiện quy định về 

công báo điện tử 

05/9/2025 05/9/2025 Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng 

Chính phủ 

36  Thông 

tư 

14/2025/TT-BTP Quy định tặng kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp tư pháp” 

05/9/2025 15/9/2025 Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

37  Thông 

tư 

89/2025/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

22 tháng 6 năm 2016 giữa Bộ trưởng 

Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn 

việc thẩm định dự thảo bảng giá đất 

của hội đồng thẩm định bảng giá đất, 

thẩm định phương án giá đất của hội 

đồng thẩm định giá đất 

08/9/2025 22/10/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

38  Thông 

tư 

49/2025/TT-BCT Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định thương mại hàng 

hóa thuộc Hiệp định khung về hợp 

tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ 

các nước thành viên hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ 

đại hàn dân quốc 

09/9/2025 01/5/2026 Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 

39  Thông 

tư 

18/2025/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN 

ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ, văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

10/9/2025 10/9/2025 Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 



   10 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

và công nghệ, được sửa đổi, bổ sung 

bởi thông tư số 15/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

40  Thông 

tư 

15/2025/TT-BTP Hướng dẫn thi hành Quyết định số 

27/2025/QĐ-Ttg ngày 04 tháng 8 

năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, đặc khu đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

11/9/2025 01/01/2026 Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp 

41  Thông 

tư 

57/2025/TT-BNNMT Ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá 

11/9/2025 10/3/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

42  Thông 

tư 

17/2025/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

trong chương trình giáo dục phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12/9/2025 12/9/2025 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

43  Thông 

tư 

58/2025/TT-BNNMT Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

giao rừng, cho thuê rừng 

12/9/2025 27/11/2025 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

44  Thông 09/2025/TT-TANDTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, 13/9/2025 01/10/2025 Chánh án Tòa án 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

tư quyền hạn, tổ chức bộ máy giúp việc 

của các tòa án quân sự 

nhân dân tối cao 

45  Thông 

tư 

101/2025/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều các 

thông tư về điều tra, khảo sát, rà phá 

bom mìn vật nổ 

13/9/2025 28/10/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

46  Thông 

tư 

27/2025/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Luật Phòng, chống rửa tiền 

15/9/2025 01/11/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

47  Thông 

tư 

03/2025/TT-VPCP Hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại bộ phận một cửa và cổng 

dịch vụ công quốc gia 

15/9/2025 15/9/2025 Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng 

Chính phủ 

48  Thông 

tư 

18/2025/TT-BGDĐT Hướng dẫn về công tác tư vấn học 

đường và công tác xã hội trong 

trường học 

15/9/2025 31/10/2025 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

49  Thông 

tư 

19/2025/TT-BGDĐT Quy định về khen thưởng và kỷ luật 

học sinh 

15/9/2025 31/10/2025 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

50  Thông 86/2025/TT-BCA Quy định biện pháp thực hiện bảo 

hiểm y tế đối với công nhân công an, 

15/9/2025 13/10/2025 Bộ trưởng Bộ Công 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

tư người lao động, học sinh, sinh viên 

và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, 

công nhân công an đang công tác, 

học tập trong công an nhân dân 

an 

51  Thông 

tư 

16/2025/TT-BTP Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành tư pháp 

16/9/2025 01/11/2025 Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp 

52  Thông 

tư 

88/2025/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã 

hội bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ 

quan, chiến sĩ công an nhân dân 

17/9/2025 01/10/2025 Bộ trưởng Bộ Công 

an 

53  Thông 

tư 

90/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thăm quan 

bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam 

18/9/2025 18/9/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

54  Thông 

tư 

59/2025/TT-BNNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc 

gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 

1:100.000 

18/9/2025 18/3/2026 Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

55  Thông 

tư 

20/2025/TT-BGDĐT Ban hành chương trình các môn học 

bồi dưỡng dự bị đại học 

19/9/2025 04/11/2025 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

56  Thông 

tư 

39/2025/TT-BYT 

 

Quy định việc phân cấp thực hiện 

một số nhiệm vụ và giải quyết một 

số thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

20/9/2025 20/9/2025 Bộ trưởng Bộ Y tế 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

dược thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 

57  Thông 

tư 

91/2025/TT-BCA Quy định về thẩm định thiết kế, thi 

công đóng mới, hoán cải và đăng ký, 

đăng kiểm phương tiện thủy công an 

nhân dân 

23/9/2025 07/11/2025 Bộ trưởng Bộ Công 

an 

58  Thông 

tư 

21/2025/TT-BGDĐT  

 

Quy định chế độ trả tiền lương dạy 

thêm giờ đối với nhà giáo trong các 

cơ sở giáo dục công lập 

23/9/2025 23/9/2025 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

59  Thông 

tư 

05/2025/TT-TTCP Quy định về trang phục thanh tra 26/9/2025 26/9/2025 Tổng Thanh tra 

Chính phủ 

60  Thông 

tư 

103/2025/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư liên tịch, thông tư, quyết 

định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

về lĩnh vực chính sách  

26/9/2025 26/9/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

61  Thông 

tư 

91/2025/TT-BTC Quy định về hệ thống mẫu biểu sử 

dụng trong công tác quyết toán 

26/9/2025 26/9/2025 Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

62  Thông 

tư 

13/2025/TT-BVHTTDL Quy định về chế độ báo cáo và quản 

lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông 

tin báo cáo của Bộ văn hóa, thể thao 

và du lịch 

29/9/2025 15/11/2025 Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

63  Thông 31/2025/TT-NHNN Quy định về hoạt động của công ty 30/9/2025 01/12/2025 Thống đốc Ngân 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

tư con, công ty liên kết của tổ chức tín 

dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và 

khai thác tài sản 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

64  Thông 

tư 

106/2025/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 

06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn 

sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối 

tượng thuộc phạm vi quản lý của bộ 

quốc phòng 

30/9/2025 30/9/2025 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng 

65  Thông 

tư 

11/2025/TT-KTNN Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

06/2008/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 5 

năm 2008 của Tổng kiểm toán nhà 

nước ban hành quy chế làm việc của 

hội đồng kiểm toán nhà nước 

30/9/2025 14/11/2025 Tổng Kiểm toán nhà 

nước 

66  Thông 

tư 

28/2025/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy 

định về ngân hàng hợp tác xã, việc 

trích nộp, quản lý và sử dụng quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín 

dụng nhân dân 

30/9/2025 15/11/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

67  Thông 30/2025/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy 

30/9/2025 18/11/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 



   15 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

tư định về cung ứng dịch vụ thanh toán 

không dùng tiền mặt 

Nam 

68  Thông 

tư 

29/2025/TT-NHNN Hướng dẫn tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay 

đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn 

30/9/2025 15/11/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

69  Thông 

tư 

26/2025/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT 

ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải về 

quản lý hoạt động vận tải đường bộ 

qua biên giới 

30/9/2025 20/11/2025 Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng 

70  Thông 

tư 

32/2025/TT-NHNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của ngân hàng nhà nước 

Việt Nam 

30/9/2025 15/11/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

71  Thông 

tư 

22/2025/TT-BGDĐT Quy định chương trình giáo dục 

nâng cao dành cho các môn chuyên 

trong trường trung học phổ thông 

chuyên 

30/9/2025 15/10/2025 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

72  Thông 

tư 

05/2025/TT-VKSTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2024/TT-VKSTC 

30/9/2025 30/9/2025 Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu Tên gọi văn bản 

Thời gian ban 

hành 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Cơ quan ban hành 

ngày 24/4/2024 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy 

định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, cách chức thủ trưởng, 

phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều 

tra viên, cán bộ điều tra thuộc cơ 

quan điều tra của viện kiểm sát nhân 

dân 

tối cao 

73  Thông 

tư 

33/2025/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy 

định về phân loại, đóng gói, giao 

nhận kim khí quý, đá quý 

30/9/2025 15/11/2025 Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt 

Nam 

74  Thông 

tư 

25/2025/TT-BXD Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng 

và sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động thiết bị xếp 

dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao 

thông vận tải 

30/9/2025 15/11/2025 Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng 

75  Thông 

tư 

06/TT-VKSTC Quy định về quản lý, sử dụng trang 

phục; giấy chứng minh kiểm sát 

viên; giấy chứng nhận điều tra hình 

sự; giấy chứng nhận kiểm tra viên; 

thẻ công chức, viên chức trong 

ngành kiểm sát nhân dân 

30/9/2025 30/9/2025 Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân 

tối cao 
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